
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

  

Số:         /QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận Người giám định tư pháp theo vụ việc 

trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
__________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 105/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 177/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giám định 

tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 04/2026/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về giám định tư pháp 

trong lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Người giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh 

vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đối với các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo sau. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ 

chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Bộ Tư pháp; 

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, PC, QC(20). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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Danh sách 

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TRONG LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ 

CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng      năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_______________________ 

 

STT HỌ VÀ TÊN Lĩnh vực giám định Địa chỉ liên hệ 

I. Cục Di sản văn hóa 

1.  Nguyễn Minh Khang Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

2.  Vũ Thị Hà Ngân Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

3.  Nguyễn Đạt Thức Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

4.  Lê Quốc Vụ Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

5.  Trần Cảnh Toàn Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

6.  Nguyễn Hải Ninh Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

7.  Trần Thị Thúy Hà Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

8.  Nguyễn Khắc Đoài Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

9.  Đỗ Thị Thanh Hằng Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

10.  Nguyễn Hà Hạnh Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

11.  Phạm Thị Khánh Ngân Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

12.  
Phạm Thị Khánh 

Trang 
Di sản văn hóa 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

13.  Bùi Thị Tuyết Chinh Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 
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14.  Đoàn Đình Lâm Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

15.  Phạm Cao Quý Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

16.  Dương Thị Anh Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

17.  Hoàng Thế Phúc Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

18.  Lê Thành Nam Di sản văn hóa 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

II. Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện 

19.  Đoàn Quỳnh Dung Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

20.  Nguyễn Thị Thu Hiền Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

21.  Vũ Thu Thủy Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

22.  Bùi Hùng Thanh Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

23.  Nguyễn Duy Kiên Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

24.  Phạm Quốc Nhật Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

25.  Mai Thị Ánh Tuyết Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

26.  Nguyễn Hoài Thu Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

27.  
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
Văn hóa cơ sở 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

28.  Lê Thị Thanh Hà Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

29.  Nguyễn Thị Khánh Ly Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

30.  Đặng Thế Tưởng Văn hóa cơ sở 
Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 
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31.  
Nguyễn Thị Phương 

Nhung 
Văn hóa cơ sở 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

III. Cục Điện ảnh 

32.  Đỗ Quốc Việt Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

33.  Đặng Văn Hào Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

34.  Lê Thị Thu Hà Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

35.  Nguyễn Phương Thảo Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

36.  Nguyễn Mai Anh Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

37.  Lê Chí Hiếu Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

38.  Đặng Thị Hường Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

39.  Nguyễn Thị Thu Thảo Điện ảnh 
Số 147 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, Hà Nội 

IV. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

40.  Đỗ Trọng Hiếu Mỹ thuật, nhiếp ảnh 
Số 38 Cao Bá Quát, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

41.  Trần Thị Kim Thoa Mỹ thuật, nhiếp ảnh 
Số 38 Cao Bá Quát, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

42.  Vương Duy Kiên Mỹ thuật, nhiếp ảnh 
Số 38 Cao Bá Quát, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

43.  Đỗ Vũ Ngọc Trang Mỹ thuật, nhiếp ảnh 
Số 38 Cao Bá Quát, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

44.  Dương Thúy Hằng Mỹ thuật, nhiếp ảnh 
Số 38 Cao Bá Quát, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

45.  Nguyễn Thị Tuyền Mỹ thuật, nhiếp ảnh 
Số 38 Cao Bá Quát, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

V. Cục Nghệ thuật biểu diễn 
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46.  Trương Thị Kiều Ngọc Nghệ thuật biểu diễn 
Số 32 Nguyễn Thái Học, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

47.  Nguyễn Thu Đông Nghệ thuật biểu diễn 
Số 32 Nguyễn Thái Học, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

48.  Mai Việt Dũng Nghệ thuật biểu diễn 
Số 32 Nguyễn Thái Học, 

phường Ba Đình, Hà Nội 

VI. Cục Bản quyền tác giả 

49.  Phạm Thị Kim Oanh Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

50.  Quản Tuấn An Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

51.  Phạm Thanh Tùng Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

52.  Trần Thị Thanh Nhàn Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

53.  Nguyễn Thị Ngọc Hà Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

54.  Hà Thị Dung Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

55.  
Nguyễn Thị Hương 

Nguyên 
Bản quyền tác giả 

Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

56.  Lê Thị Hương Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

57.  Đinh Trọng Nghĩa Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

58.  Vũ Quang Minh Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

59.  Trần Thị Thùy Dương Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

60.  Đoàn Diệu Linh Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

61.  Nguyễn Việt Bách Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 

62.  Đinh Đức Long Bản quyền tác giả 
Số 32 Hào Nam, phường 

Ô Chợ Dừa, Hà Nội 
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VII. Cục Báo chí 

63.  Nguyễn Bằng Vũ Báo chí 
Số 7 Yết Kiêu, phường 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

64.  Võ Thị Mai Lan Báo chí 
Số 7 Yết Kiêu, phường 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

65.  Phạm Quang Hòa Báo chí 
Số 7 Yết Kiêu, phường 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

66.  Vũ Thùy Dung Báo chí 
Số 7 Yết Kiêu, phường 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

67.  Lê Thùy Dương Báo chí 
Số 7 Yết Kiêu, phường 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

68.  Hoàng Thùy Linh Báo chí 
Số 7 Yết Kiêu, phường 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

69.  Chu Thị Kiều Trang Báo chí 
Số 7 Yết Kiêu, phường 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

VIII. Cục Xuất bản, In và Phát hành 

70.  Nguyễn Nguyên 
Xuất bản, In và Phát 

hành 

Số 10 Đường Thành, 

phường Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

71.  Nguyễn Ngọc Bảo 
Xuất bản, In và Phát 

hành 

Số 10 Đường Thành, 

phường Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

72.  Nguyễn Văn Minh 
Xuất bản, In và Phát 

hành 

Số 10 Đường Thành, 

phường Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

73.  Công Thị Minh Sơn 
Xuất bản, In và Phát 

hành 

Số 10 Đường Thành, 

phường Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

IX. Vụ Pháp chế 

74.  
Nguyễn Diệp Quỳnh 

Chi 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

75.  Vũ Đức Lợi 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

76.  
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 
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77.  Đoàn Thu Huyền 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

78.  Ngô Thị Thơm 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

79.  Vũ Thị Ngân 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

80.  Nguyễn Thanh Thủy 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 

81.  Nguyễn Văn Hùng 

Theo dõi việc thực 

hiện quy định của 

pháp luật về GĐTP 

Số 51 Ngô Quyền, phường 

Cửa Nam, Hà Nội 
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